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ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Môn Cơ bản: TRIẾT HỌC CHUYÊN NGÀNH

(Dành cho ngành chuyên Triết học và CNXH khoa học)

A. Mục tiêu
Đề cương nhằm đáp ứng việc ôn tập và thi tuyển sau đại học chuyên ngành Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học với những yêu cầu sau:

· Nắm được một cách hệ thống các nguyên lý, qui luật cơ bản của Triết học Mác-Lênin (6/10)
· Trên cơ sở đó vận dụng để nhận thức các hiện tượng, quá trình xảy ra trong hiện thực, trong thực tiễn và vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào việc xây dựng đường lối phát triển đất nước (3/10)

· Có sự phê phán đánh giá một cách khách quan, khoa học các quan niệm, lý thuyết triết học ngoài Mác xít (1/10)

Phạm vi kiến thức: cơ bản theo chương trình đại học có nâng cao tương đương 120 tiết- 8 ĐVHT. Trong đó bao gồm cả tư tưởng của các nhà kinh điển: Các Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lenin và Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam
B. Nội dung:

I. Đối tượng và đặc điểm Triết học Mác-Lênin

1. Triết học là gì?

· Đối tượng Triết học, Triết học và khoa học cụ thể

· Vấn đề cơ bản của Triết học

· Chức năng của Triết học

· Vai trò của Triết học trong sự hình thành và phát triển thế giới quan, nhân sinh và phát triển xã hội

2. Sự ra đời, phát triển Triết học Mác-Lênin
· Những tiền đề của sự ra đời Triết học Mác-Lênin

· Bản chất của bước ngoặt cách mạng trong Triết học do C.Mác-Ph.Ăng ghen thực hiện
· Đối tượng, đặc điểm của Triết học Mác-lênin

· Yêu cầu của sự phát triển Triết học Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
II. Vật chất và ý thức:

1. Vật chất và những phương thức tồn tại của vật chất

· Khái niệm những quan điểm Triết học trước Mác về vật chất. Những đóng góp và hạn chế

· Định nghĩa của Lênin về vật chất:

Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của định nghĩa

· Tồn tại của vật chất:
+
Không gian, thời gian là những hình thức tồn tại của vật chất

+
Vận động với tính cách là phương thức tồn tại của vật chất

+
Tính thống nhất vật chất của thế giới

2. Ý thức:

· Khái quát những quan điểm Triết học trước Mác về ý thức

· Quan điểm của Triết học Mác-Lênin về ý thức, nguồn gốc và bản chất của ý thức

· Cấu trúc của ý thức: tri thức, tự ý thức, vô thức, tiềm thức và trực giác

3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức:

· Quyết định luận duy vật và tính độc lập tương đối của ý thức
· Vai trò của ý thức trong đời sống cá nhân và xã hội

III. Phép biện chứng duy vật
1. Biện chứng và siêu hình

· Những đặc trưng của tư duy biện chứng, sự hình thành và phát triển của phép biện chứng (các hình thức: biện chứng tự phát cổ đại, biện chứng duy tâm, biện chứng duy vật)

· Đặc trưng của tư duy siêu hình. Mặt hợp lý và hạn chế của tư duy siêu hình

2. Phép biện chứng duy vật 

- 
Khoa học về mối liên hệ phổ biến và phát triển
· Nội dung, tính chất, ý nghĩa phương pháp luận

3. Các qui luật cơ bản của phép biện chứng duy vật (phép biện chứng duy vật-khoa học về những qui luật chung nhất, phổ biến nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy)

· Qui luật I: Qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

· Vị trí của qui luật trong phép biện chứng

· Nội dung: 

+
Các khái niệm: mặt đối lập, thống nhất của các mặt đối lập, đấu tranh của các mặt đối lập
+
Mâu thuẫn và chuyển hóa

+
Vai trò của thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập trong quá trình tồn tại, vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng

· Ý nghĩa phương pháp luận và thực tiễn của qui luật
· Qui luật 2: Qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại
· Vị trí của qui luật trong phép biện chứng

· Nội dung qui luật:
+ Các khái niệm: chất, lượng, độ, nút

+ Biện chứng giữa chất và lượng

· Ý nghĩa phương pháp luận và thực tiễn của qui luật
4. Các phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
· Cái chung – cái riêng

· Bản chất – hiện tượng

· Nội dung – hình thức

· Nguyên nhân – kết quả

· Tất nhiên – ngẫu nhiên

· Khả năng – hiện thực

Nội dung phạm trù, sự chuyển hóa biện chứng giữa các phạm trù
Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu các cặp phạm trù

IV. Lý luận nhận thức của Triết học Mác-Lênin
1 Những nguyên tắc và bản chất của nhận thức luận duy vật biện chứng

· Những nguyên tắc

· Bản chất của nhận thức, chủ thể và khách thể nhận thức

2 Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận thức

· Khái niệm và các hình thức thực tiễn

· Vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận thức

· Ý nghĩa

3 Qui luật phát triển nhận thức: từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trưu tượng đến thực tiễn. Thống nhất giữa lí luận và thực tiễn.
· Trực quan sinh động, tư duy trưu tượng

· Sự thống nhất và khác biệt giữa trực quan sinh động và tư duy trừu tượng

· Sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn – nguyên tắc tối cao của nhận thức luận duy vật biện chứng. Tri thức kinh nghiệm và tri thức lí luận
· Vai trò của chân lí – nhận thức và yêu cầu vận dụng chân lí

· Ý nghĩa

V. Hình thái kinh tế xã hội
1. Khái niệm một số quan điểm chung về xã hội

· Quan điểm của Triết học trước Mác về xã hội
· Quan điểm của Triết học trước Mác về xã hội (cách tiếp cận)

· Tự nhiên và xã hội. Qui luật tự nhiên và qui luật xã hội. Tác động của qui luật khách quan (QLTN, QLXH) đối với sự vận động và phát triển xã hội

2. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội

· Cách tiếp cận

· Nội dung, kết cấu hình thái kinh tế xã hội, ý nghĩa

3. Biện chứng giữa các yếu tố của hình thái kinh tế xã hội

· Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất – qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất
· Các khái niệm: phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kết cấu

· Mối quan hệ biện chứng

· Sự phát triển các phương thức sản xuất trong lịch sử
· Sự vận động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đường lối xây dựng và phát triển kinh tế nước ta trong giai đoạn đổi mới (từ Đại hội VI đến Đại hội VIII)

· Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

· Các khái niệm: cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng

· Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

· Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

4. Sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên

· Những nội dung cơ bản của luận điểm
· Ý nghĩa của luận điểm đối với nhận thức, xây dựng con đường phát triển đất nước

VI. Vấn đề giai cấp, dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội

1. Giai cấp

· Khái niệm, nguồn gốc, kết cấu giai cấp

· Đấu tranh giai cấp là động lực của sự phát triển xã hội trong xã hội có giai cấp

· Đấu tranh giai cấp trong thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam

2. Dân tộc

· Khái niệm dân tộc, sự xuất hiện (hình thành) dân tộc

· Mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc

· Quan điểm của Đảng CSVN về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay

3. Nhà nước

· Nguồn gốc, đặc trưng, bản chất, chức năng của nhà nước, các kiểu và hình thức nhà nước

· Đặc điểm nhà nước XHCN

Việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay

4. Cách mạng xã hội

· Khái niệm và đặc trưng của cách mạng xã hội

· Vai trò của cách mạng xã hội trong sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội

VII. Cá nhân và xã hội. Vai trò của quần chúng nhân dân và vĩ nhân trong lịch sử

1 Cá nhân và xã hội

· Cá nhân

· Quan hệ giữa cá nhân và xã hội

· Những tiền đề phát triển cá nhân

2 Vai trò của quần chúng nhân dân và vĩ nhân trong lịch sử

3 Đảng CSVN với tư tưởng “dân là gốc” và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu “Tất cả vì con người, cho con người”

VIII. Ý thức xã hội và các hình thái ý thức xã hội

1. Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội

· Khái niệm tồn tại xã hội và kết cấu của tồn tại xã hội

· Khái niệm ý thức xã hội và kết cấu của ý thức xã hội, ý thức xã hội và ý thức cá nhân

2. Mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội

· Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội do tồn tại xã hội quyết định
· Tính độc lập tương đối và tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội

· Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng CSVN

· Ý nghĩa thực tiễn: quan hệ giữa phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển đời sống văn háo tinh thần trong giai đoạn hiện nay
3. Một số hình thái ý thức xã hội căn bản và vai trò của chúng:
· Ý thức chính trị

· Ý thức pháp quyền

· Ý thức nghệ thuật

· Ý thức tôn giáo

· Ý thức khao học
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1.Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn), Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999.
2. Triết học Mác-Lênin (đề cương bài giảng), NXB GDĐT (1992, 1993, 1994)

3. Giáo trình Triết học Mác-Lênin do học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản. (1995,1996)

4. Triết học (Sùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học) –T1, T2, T3 – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1995

5. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Toàn quốc: lần thứ VI, VII, VIII. Các nghị quyết của BCH Trung Uơng: 2, 4, 5 khóa VIII

6. Các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin

-
Chống Duyrinh, biện chứng tự nhiên

-
Hẹ tư tưởng Đức

-
Luận cương về Phoi-ơ-bắc

-
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

-
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán

-
Bút kí Triết học

-
Những người bạn dân

-
Nhà nước và cách mạng

(Những tư tưởng và luận điểm quan trọng của các nhà kinh điển liên quan đến những vấn đề ôn tập)

